
 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

chiếc 3 3 X 3 3

chiếc

chiếc 3 3 X 3 3

chiếc 1 1 X 1 1

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc 2 2 X 2 1 1

bộ

bộ

HT

HT

 chiếc 

Tổ hợp truyền số liệu bộ

Máy thu phát sóng HF  chiếc 

Tổng đài điện tử  chiếc 

Máy tính trạm  chiếc 

Máy tính xách tay  chiếc 

Máy quay phim  chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 bộ 

 bộ 

 bộ 

 bộ 

 bộ 

 bộ 

 chiếc 

 bộ 

UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

BAN CHỈ HUY PCTT- TKCN & PHÕNG THỦ DÂN SỰ                 

TT

 Áo phao chuyên dùng hàng không 

Xe ô tô bán tải

Toa xe đường sắt

DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

I

PHƯƠNG TIỆN 

VẬN TẢI 

ĐƯỜNG BỘ

Xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi

Xe ô tô chở người đến 40 chỗ ngồi

Xe ô tô vận tải

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

II

PHƯƠNG TIỆN 

VẬN TẢI 

ĐƯỜNG THỦY

Tàu chở khách

Tàu hàng khô

Tàu chở nước

Tàu chở xăng, dầu

Tàu chở phương tiện

IV

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHỈ HUY 

Xe chỉ huy PCLB

Trang thiết bị quan sát, ghi hình

Trang thiết bị thông tin

Hệ thống cơ sở dữ liệu

Hệ thống truyền hình hội nghị

V

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

TTLL 

Xe đặc chủng thông tin

Hệ thống 

TTLL vệ 

tinh

 Trang 

thiết bị 

cầm tay 

 Ytế  Qđội  CA 

 Bộ thiết bị cứu hộ gắn trên máy

bay trực thăng (dây, tời, lồng cứu hộ) 

 Trang thiết bị y tế trên máy bay 

 Máy bay Casa 212 

 Xe cứu hộ, cứu nạn hành không 

 Loa công suất lớn 
 Hệ thống chặn và thu giữ máy bay bằng lưới 

 Camera ảnh nhiệt lắp trên máy bay 

 Thang dây 

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN  HÀNG 

KHÔNG 

 Đèn tìm kiếm cứu nạn cho trực thăng 

Phục lục

BÁO CÁO KIỂM KÊ TRANG BỊ PHÕNG THỦ DÂN SỰ, ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN THỜI ĐIỂM 0h NGÀY 01/01/2024

((Kèm theo Báo cáo số             /BC-BCH ngày     /01/2024 của Ban Chỉ huy  PCTT- TKCN & PTDS huyện)

III

VI

 Máy bay chữa cháy 

 Máy bay Mi - 171 

 Máy bay C295 

PHƯƠNG TIỆN 

VẬN TẢI 

ĐƯỜNG 

Máy bay chở khách

Máy bay vận tải

Máy bay trực thăng
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 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

TT DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

 Ytế  Qđội  CA 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

Xuồng CQ.CN-77  chiếc 

Xuồng CQ.CN-01  chiếc 

Xuồng ST 1200  chiếc 

Xuồng ST 750  chiếc 2 2 X 2 2

Xuồng ST 660  chiếc 2 2 X 2 1 1

Xuồng ST 450  chiếc 1 1 X 1 1

Xuồng cứu sinh 3 thân  chiếc 

Xuồng đệm khí  chiếc 1 1 X 1 1

Xuống máy các loại  chiếc 15 15 X 15 6 9

Xuồng nhôm  chiếc 

Loại khác  chiếc 

Ca nô các loại  chiếc 

Thuyền cao su các loại  chiếc 

Thuyền nhôm các loại  chiếc 

Thuyền máy các loại  chiếc 

Thuyền loại khác  chiếc 

Vỏ xuồng các loại  chiếc 
bộ 2 2 X 2 2

bộ

bộ

bộ

bộ

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 cái 

bộ

Phao cứu sinh  chiếc 

Phao áo cứu sinh  chiếc 1.476 1.476 X 1.476 160 180 1.136

Phao tròn cứu sinh  chiếc 1.481 1.481 X 1.481 190 120 1.171

Phao bè cứu sinh  chiếc 10 10 X 10 10
Phao chỉ vị trí hàng hải  chiếc 
Phao các loại  chiếc 

VII

TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN TRÊN 

SÔNG, BIỂN

Cần cẩu nổi

Đốc nổi, Pông tông

Tàu tìm kiếm cứu nạn xa bờ

Tàu các loại

Tầu đẩy các loại

Tàu kéo các loại

Tàu đổ bộ các loại

Tàu QY CN-01

Xà lan các loại

 Ca nô, 

xuồng, 

thuyền 

máy, mô 

tô nước 

VSN-1500

Bộ dầm cầu đồng bộ

Phao thuyền PMP đồng bộ

Phà vượt sông

Xe chở đốt ngoài khơi

Xe chở đốt mố

Xe chở vệt chống lầy

Xe thiết giáp BRĐM - 2

Phà Quân sự

Bộ cầu phao

 Thiết bị 

cứu sinh 
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 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

TT DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

 Ytế  Qđội  CA 

Thiết bị bắn dây mồi  khẩu 

Súng bắn đạn tín hiệu  khẩu 

Đạn tín hiệu các loại  viên 

Pháo hiệu dù báo bão  viên 

Đèn pin CHCN  chiếc 25 25 X 25 5 5 15

Đèn pin CHCN dưới nước  chiếc 

Máy đẩy 90  chiếc 1 1 X 1 1

Máy đẩy 85  chiếc 3 3 X 3 1 2

Máy đẩy 40  chiếc 2 2 X 2 2

Máy đẩy các loại  chiếc 14 14 X 14 6 8

bộ

 chiếc 
bộ

bộ

bộ

 chiếc 

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

 chiếc 

 chiếc 

bộ

Xe cứu hộ giao thông  chiếc 

Xe CHCN đa năng  chiếc 

Xe cứu hộ các loại  chiếc 

Máy xúc  chiếc 

Máy xúc lật  chiếc 

Máy ủi, húc  chiếc 

Máy gạt  chiếc 

Máy lu  chiếc 

Xe nâng các loại  chiếc 

Cần cẩu  chiếc 

Xe rà phá vật cản IRM  chiếc 

IX

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN DƯỚI 

LÕNG ĐẤT, SẬP 

ĐỔ CÔNG 

TRÌNH 

VII

TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN TRÊN 

SÔNG, BIỂN

 Trang 

thiết bị 

khác 

Thiết bị xử lý nước bề mặt

Thiết bị lặn độ sâu 50 đến 100 m

Thiết bị lặn (quần áo lặn)

Bộ khí tài lặn cấp khí bề mặt

Thiết bị đẩy người nhái

Điện thoại thủy âm

Camera quan sát dưới nước

Bộ hàn cắt dưới nước

Phao nâng, kích tàu

Thiết bị thở

Quần áo bơi chống mất nhiệt

 Xe cứu hộ 

VIII

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN DƯỚI 

NƯỚC 

Thiết bị tự hành tìm kiếm cứu nạn dưới 

nước (ROV)

Sona quét mạn 

Thiết bị định vị dưới nước

Thiết bị dò tìm dưới nước

Hệ thống đo sâu đa chùm tia

Xe máy 

công trình
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 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

TT DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

 Ytế  Qđội  CA 

Thiết bị khoan, cắt bộ

Khoan cứu hộ bộ

Thiết bị cắt phá kim loại lớn bộ

Thiết bị banh tách bê tông thủy lực bộ

Thiết bị khoan cắt thủy lực bộ

Camera  chiếc 

Thiết bị dò tìm khoan

c.dụng
bộ

Thiết bị khoan dò tim tổng

hợp âm thanh và hình ảnh
bộ

Thiết bị tìm kiếm  nạn

nhân dưới đống đổ nát
bộ

Máy đo điện trở chống sét  chiếc 

Thiết bị đo nhiệt  chiếc 

Máy đo nhiệt từ xa  chiếc 

Máy đo lưu lượng tốc độ

gió
 chiếc 

Máy đo dò khí ga  chiếc 

Máy đo chiều dài bằng laze  chiếc 

Máy chống sập  chiếc 

Máy nén khí  chiếc 

Bộ CHCN thủy lực bộ

Bộ CHCN thủy lực cầm tay bộ

Bộ hàm nghiền bê tông bộ

Kích chuyên dụng các loại bộ

Thiết bị đệm và kích nâng

tạo lối giải cứu nạn nhân
bộ

bộ

bộ

Cưa xích cầm tay  chiếc 14 14 X 14 1 13

Cưa máy  chiếc 

Đèn chiếu sáng các loại  chiếc 5 5 X 5 5

Giàn đèn chiếu sáng  chiếc 

Quần áo Amiang bộ

Quần áo chống cháy đặc

biệt trong tâm lửa
bộ

Quần áo phòng da, phòng độc bộ

Quần áo chống bức xạ nhiệt bộ

IX

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN DƯỚI 

LÕNG ĐẤT, SẬP 

ĐỔ CÔNG 

TRÌNH 

Thiết bị 

(cắt, 

khoan, 

đục, phá 

dỡ, chèn)

Thiết bị 

cứu sập đổ 

công trình

Thiết bị 

kích chống 

sập đổ 

công trình

Thiết bị nâng chống sập

Bộ ròng rọc, tời điện

Cưa các 

loại

 Trang 

phục bảo 

hộ 

Thiết bị 

chiếu sáng
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 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

TT DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

 Ytế  Qđội  CA 

Mặt nạ phòng khói bộ

Quần áo BHLĐ bộ
 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

Máy bơm chữa cháy  chiếc 1 1 X 1 1

Bơm dòng hút cạn,( hút  chiếc 
Máy bơm nước các loại  chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

Ống hút máy bơm  chiếc 4 4 X 4 4

Vòi chữa cháy cuộn 4 4 X 4 4

Bộ chia nước bộ

Lăng phun  chiếc 1 1 X 1 1

BHLĐ  chiếc 

Máy cắt thực bì chữa cháy  chiếc 

Máy thổi gió chữa cháy  chiếc 10 10 X 10 2 8

Máy hút khói  chiếc 

Thiết bị chữa cháy đồng bộ bộ

bộ

bộ

bộ 1 1
X 1 1

 Xe trinh 

sát 
 Xe đặc chủng hóa học  chiếc 

trạm

bộ

 chiếc 

 chiếc 

Bộ hộp lọc độc bộ

Hộp lọc độc bộ

Khí tài phòng hóa bộ

kg

IX

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CHCN DƯỚI 

LÕNG ĐẤT, SẬP 

ĐỔ CÔNG 

TRÌNH 

 Trang 

phục bảo 

hộ 

X

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

PHÒNG CHÁY, 

CHỮA CHÁY 

Xe chữa cháy công nghệ CAFS

Xe chữa cháy có cần vươn kết hợp 

Xe thang chữa cháy

Xe chữa cháy các loại khác

Xe trạm bơm, tiếp nước

Xe hút khói, thổi khói

Xe chữa cháy hóa chất

Xe chở phương tiện, chất CC

Tàu chữa cháy

Ca nô chữa cháy

Xuồng chữa cháy

Máy bơm 

chữa cháy

Bồn chứa nước di động

Thiết bị 

chữa cháy 

cầm tay

XI

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

PHÕNG CHỐNG 

HÓA CHẤT, 

ĐỘC XẠ 

Trạm phân tích di động hóa học, sinh học,

phóng xạ

Hệ thống quan trắc, cảnh báo

phát hiện sớm hóa chất độc, xạ

Xe tắm khử trùng, tẩy xạ

Xe tiêu tẩy độc xạ

Khí tài

Thiết bị trộn hóa chất

Thiết bị phòng hộ (Mặt nạ, bình dưỡng

khí, bộ thở cá nhân)

Thiết bị thoát hiểm (Ống thoát hiểm,

đệm hơi, thang dây...)

Chất tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng, tẩy rửa

Kích các loại (thủy lực, túi khí, chống 

Thiết bị 

phòng 

cháy chữa 

cháy 
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 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

TT DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

 Ytế  Qđội  CA 

Găng tay chống hóa chất  chiếc 

Mặt nạ phòng độc MV-5  chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

Máy hút và bơm dầu  bộ 

Thiết bị bơm thu hồi dầu  chiếc 

Phao quây dầu trên biển  bộ 

Phao quây dầu trên sông  bộ 

Phao quây dầu chịu lửa  bộ 

 chiếc 

 chiếc 

 bộ 

kiện

kg

 thùng 

 bộ 

 chiếc 2 2 X 2 2

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 

 chiếc 5 5 X 5 5

BV

Nhà bạt cứu sinh nhẹ  chiếc 

Nhà bạt 16,5 m2  chiếc 2 2 X 2 2

Nhà bạt 24,75 m2  chiếc 

Nhà bạt 60 m2  chiếc 

Nhà bạt các loại khác  chiếc 

Clomin B lọ

Clomin B kg 120 120 X 120 120
Thuốc khử trùng, diệt

khuẩn
lít

bộ 5 5 X 5 5

bộ 17 17 X 17 17

XI

 TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

PHÕNG CHỐNG 

HÓA CHẤT, 

ĐỘC XẠ 

XII

TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

ỨNG PHÓ SỰ 

CỐ TRÀN DẦU

Tàu ứng phó sự cố tràn dầu

Xuồng ứng phó sự cố tràn dầu

Xà lan chứa dầu các loại

Bơm hút 

dầu các 

loại
Phao 

quây, 

phong tỏa, 

gom dầu 

tràn

XIII

Xe cứu thương

Xe ô tô chụp, chiếu X quang

Xe ô tô phẫu thuật

Xe ô tô xét nghiệm

Hóa chất 

khử 

khuẩn, 

khử trùng.

Cáng cứu thương

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bệnh viện dã chiến

Lò đốt rác thải nhiễm dầu

Thiết bị phun chất phân tán lắp trên tàu

Tấm thấm dầu

Chất phân tán

Thiết bị làm sạch bờ bằng thủy lực

Thiết bị 

bảo hộ

Máy tạo ô xy và nén cao áp đồng bộ

TRANG THIẾT 

BỊ VẬT TƯ,

Y TẾ

Thùng chứa dầu

Trang phục bảo hộ

Trang thiết 

bị y tế 

thiết yếu
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 DTQG  BQP  MS  VT  Cộng 
 Số 

lượng 
 Lý do 

 Cấp 

1 

 Cấp 

2 

 Cấp 

3 

 Cấp 

4 

 Cấp 

5 

TT DANH MỤC ĐVT

 THỰC LỰC 

 GHI 

CHÚ 

Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/23

 Tăng trong kỳ kiểm kê 
 Giảm trong 

kỳ kiểm kê 
 Thời 

điểm 0h 

ngày 

01/01/24 

 Chất lượng 
 ĐỀ 

XUẤT 

TRANG 

BỊ CHO 

NĂM 2024 

 

PNN

&NT 

 Tổng 

cộng 

 PHÂN BỔ TẠI CÁC ĐƠN VỊ 

 Ytế  Qđội  CA 

 chiếc 3.000 3.000 X 3.000 3.000

Máy phát điện 5-7KW  chiếc 8 8
X 8 8

Máy phát điện 30KW trở

lên
 chiếc 2 2

X 2 2

Máy phát điện có hệ thống

đèn pha
 chiếc 

bộ

bộ

XV

XIII

XIV

TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

CẤP NGUỒN 

ĐIỆN

Trạm 

nguồn 

điện; máy 

phát điện 

chạy xăng

Trạm nguồn điện; máy phát điện chạy

Diesel (1250 KVA)

Thiết bị lưu điện

Ghi chú:

- Nguồn Dự trữ quốc gia (DTQG); Nguồn Cục Cứu hộ - Cứu nạn (BQP); Nguồn tự mua sắm (MS); Nguồn viện trợ, ủng hộ (VT)

Khẩu trang cá nhân

TRANG THIẾT 

BỊ VẬT TƯ,

Y TẾ

- Số liệu thống kê phải theo đúng tên, nhóm trang bị đã liệt kê ở mẫu phụ lục quy định; ví dụ: Nhà bạt chỉ thống kê ở trang thiết bị y tế thiết yếu….

TRANG BỊ, 

PHƯƠNG TIỆN 

KHÁC
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